Hệ thống văn bản đã ban hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận số 50-KL/TW

(Kèm theo báo cáo số 224 -BC/TU,  ngày 13 tháng 5 năm 2022)
-----

	TT
	Cơ quan ban hành
	Tên đầy đủ của văn bản (thứ tự được sắp xếp theo thời gian ban hành văn bản)
	Ngày 

có hiệu lực

	I
	Tỉnh uỷ
	
	

	1
	Chương trình hành động
	Số 22-CTr/TU, ngày 07/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
	Ngày 07/02/2013

	2
	Báo cáo 
	Số 337-BC/TU, ngày 25/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
	Ngày 25/6/2014

	3
	Chương trình
	Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 28/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đồng Khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre
	Ngày 28/4/2016

	4
	Công văn 
	Số 493-CV/TU, ngày 14/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
	Ngày 14/10/2016

	5
	Chương trình hành động
	Số 20-CTr/TU, ngày 22/02/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW và Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
	Ngày 22/02/2017

	6
	Công văn 
	Số 1633-CV/TU, ngày 13/9/2019  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
	Ngày 13/9/2019

	7
	Đề án
	Số 04-ĐA/TU, ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
	Ngày 29/01/2021

	II
	HĐND tỉnh
	
	

	1
	Nghị quyết
	Số 26/2019/NQ-HĐND, ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	Ngày 06/12/2019

	2
	Nghị quyết
	Số 31/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	Ngày 09/12/2020

	3
	Nghị quyết
	Số 12/2020/NQ-HĐND, ngày 07/7/020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đối với Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	Ngày 07/7/2020

	4
	Nghị quyết
	Số 27/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	Ngày 09/12/2020

	III 
	UBND tỉnh
	
	

	1
	Kế hoạch 
	Số 2199/KH-UBND, ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU và Nghị quyết 46/NQ-CP về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
	Ngày 21/5/2013

	2
	Quyết định
	Số 22/2014/QĐ-UBND, ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ của Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020.
	Ngày 30/7/2014

	3
	Quyết định
	Số 31/2014/QĐ-UBND, ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	Ngày 06/11/2014

	4
	Báo cáo 
	Số 465/BC-UBND, ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về tình hình 3 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 46/NQ-CP.
	Ngày 16/12/2015

	5
	Quyết định
	Số 12/2016/QĐ-UBND, ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	Ngày 05/4/2016

	6
	Quyết định
	Số 19/2016/QĐ-UBND, ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 
	Ngày 13/5/2016

	7
	Kế hoạch
	Số 2645/KH-UBND, ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 22/02/2017 của Tỉnh ủy Bến Tre trên lĩnh vực KH&CN.
	Ngày 14/6/2017

	8
	Quyết định
	Số 42/2018/QĐ-UBND, ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre.
	Ngày 19/10/2018

	9
	Kế hoạch
	Số 117/KH-UBND, ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018 -2020.
	Ngày 09/01/2018

	10
	Quyết định
	Số 1359/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về kiểm soát việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre
	Ngày 28/6/2019

	11
	Kế hoạch
	Số 3446/KH-UBND, ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
	Ngày 17/7/2019

	12
	Công văn
	Số 2711/UBND-KT, ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg, ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
	Ngày 03/6/2020

	13
	Quyết định
	Số 2581/QĐ-UBND, ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
	Ngày 09/10/2020

	14
	Kế hoạch
	Số 6640/KH-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/04/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
	Ngày 11/12/2020

	15
	Quyết định
	Số 1799/QĐ-UBND, ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bến Tre đến năm 2030.
	Ngày 28/7/2021

	16
	Kế hoạch
	Số 2894/KH-UBND, ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án phát triển KH&CN tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
	Ngày 27/5/2021

	17
	Kế hoạch
	Số 2932/KH-UBND, ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030.
	Ngày 28/5/2021

	18
	Kế hoạch
	Số 2803/KH-UBND, ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030.
	Ngày 25/5/2021

	19
	Kế hoạch
	Số 3408/KH-UBND, ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
	Ngày 16/6/2021

	20
	Kế hoạch
	Số 4057/KH-UBND, ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng KH&CN vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
	Ngày 15/7/2021

	21
	Kế hoạch
	Số 4771/KH-UBND, ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
	Ngày 12/8/2021

	22
	Kế hoạch
	Số 6970/KH-UBND, ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	Ngày 25/10/2021

	23
	Kế hoạch
	Số 8576/KH-UBND, ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
	Ngày 24/12/2021

	24
	Kế hoạch
	Số 8725/KH-UBND, ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển mới 5.000 doanh nghiệp và xây dựng 100 doanh nghiệp dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
	Ngày 30/12/2021

	25
	Kế hoạch
	Số 3004/KH-UBND, ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về phát triển 4.000 ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2025.
	Ngày 01/6/2021

	IV
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	1
	Kế hoạch
	Số 39/KH-SKHCN, ngày 15/3/2013 về thực hiện Kế hoạch số 2199/KH-UBND, ngày 21/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 07/02/2012 của Tỉnh uỷ về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
	Ngày 15/3/2013

	2
	Báo cáo
	Số 1733/BC-SKHCN, ngày 24/10/2016 về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011- 2015 và Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020.
	Ngày 24/10/2016

	3
	Kế hoạch
	Số 1626/KH-SKHCN, ngày 26/12/2020 Thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ngành KH&CN.
	Ngày 26/12/2020

	4
	Kế hoạch
	Số 451/KH-SKHCN, ngày 21/4/2020 về thực hiện Kế hoạch số 490/KH-UBND, ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư khoá XII.
	Ngày 21/4/2020

	5
	Báo cáo
	Số 735/BC-SKHCN, ngày 16/6/2020 về Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch 2021-2025.
	Ngày 16/6/2020

	6
	Kế hoạch
	Số 249/KH-SKHCN, ngày 02/3/2022 về thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
	Ngày 02/3/2022


